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UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Số: 149/UBTVQH11


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2003



BÁO CÁO

GIẢI TRÌNH TIẾP THU VÀ CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC                  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)



Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XI, Chính phủ đã trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi). Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Uỷ ban pháp luật, cơ quan trình dự án, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật. 

Tại phiên họp tháng 7 năm 2003, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự thảo Luật đã được chỉnh lý. Sau đó, các cơ quan hữu quan đã hoàn thiện dự thảo Luật, trình xin ý kiến đại biểu Quốc hội tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và gửi các Đoàn đại biểu Quốc hội để thảo luận, góp ý kiến. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và ý kiến đóng góp của một số cơ quan, tổ chức và cá nhân, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội về việc tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) như sau:

I - VỀ NHỮNG NỘI DUNG LỚN TRONG DỰ THẢO LUẬT

1. Về bố cục các chương, điều của dự thảo Luật

 a) Nhiều vị đại biểu Quốc hội đề nghị cần nghiên cứu, sắp xếp lại bố cục của mục 1, Chương II của dự thảo Luật trình Quốc hội quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và mục 1, Chương III quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân vì quá dài và có nhiều nội dung trùng lặp.

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội  đã chỉnh lý lại bố cục Chương II, Chương III và một số điều của hai chương này như sau:

- Chỉnh lý mục 1, Chương II của dự thảo Luật trình Quốc hội thành 3 mục tại Chương II (Hội đồng nhân dân) của dự  thảo Luật mới là: 

Mục 1: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 

Mục 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp huyện; 

Mục 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp xã.

- Chỉnh lý mục 1, Chương III (Uỷ ban nhân dân) của dự thảo Luật trình Quốc hội thành 3 mục tại Chương IV của dự thảo Luật mới là: 

Mục 1: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; 

Mục 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; 

Mục 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Biên tập lại Điều 10 (thuộc mục 1, Chương II) quy định chung về Hội đồng nhân dân, Điều 41 (thuộc mục 1, Chương III) quy định chung về Uỷ ban nhân dân trong dự thảo Luật đã trình Quốc hội để quy định tại Chương I - Những quy định chung;  

- Biên tập lại các điều 11, 13 và 15 của dự thảo Luật đã trình Quốc hội quy định về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân các cấp và chia thành các điều mới theo các lĩnh vực: kinh tế; giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao; khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo; thi hành pháp luật; xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính. Trong đó, có các điều luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn đặc thù của Hội đồng nhân dân ở đô thị và huyện thuộc địa bàn hải đảo như tại Chương II của dự thảo Luật mới;

- Biên tập lại các điều 43, 45 và 47 của dự thảo Luật đã trình Quốc hội quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân các cấp và chia thành các điều mới theo các lĩnh vực: kinh tế; nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất đai; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; giao thông vận tải; xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; thương mại, dịch vụ và du lịch; giáo dục và đào tạo; văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao; xã hội và đời sống; khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường; quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo; thi hành pháp luật; xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính. Trong đó, có các điều luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn đặc thù của Uỷ ban nhân dân ở đô thị và huyện thuộc địa bàn hải đảo như tại Chương IV của dự thảo Luật mới.

b) Có ý kiến đề nghị do thành phố Hà Nội có vị trí đặc thù trong tổ chức chính quyền địa phương, vừa là thành phố trực thuộc trung ương, vừa là Thủ đô của cả nước, nên trong Luật này cần có quy định mang tính nguyên tắc về Thủ đô Hà Nội để làm cơ sở xác định những nhiệm vụ, quyền hạn đặc thù đối với Thủ đô. Tiếp thu ý kiến này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được bổ sung một điều mới (Điều 136) vào Chương Điều khoản thi hành như sau:

“Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ngoài việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này còn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định.”

Như vậy, dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý gồm 6 chương, 138 điều; tăng 1 chương và 70 điều so với dự thảo Luật đã trình Quốc hội. Những nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật đã làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở mỗi cấp, mỗi loại đơn vị hành chính, trong đó đã phân cấp mạnh và rõ hơn cho Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; có những quy định cụ thể, mang tính đặc thù đối với đơn vị hành chính đô thị; tăng cường tổ chức của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân...

2. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 

Một số vị đại biểu Quốc hội cho rằng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền chưa rõ, còn trùng lặp. Có ý kiến đề nghị cần quy định theo hướng: trước hết về những nhiệm vụ, quyền hạn chung của các cấp Hội đồng nhân dân  và Uỷ ban nhân dân, trên cơ sở đó mới quy định về một số nhiệm vụ, quyền hạn đặc thù của mỗi cấp Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. Có ý kiến  chưa đồng tình với quy định của dự thảo Luật khi lấy nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã làm cơ sở để quy định nhiệm vụ, quyền hạn cho Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở đô thị cùng cấp.

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý các chương, điều trong dự thảo Luật cho rõ hơn và cụ thể hơn. Đồng thời, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, thực tiễn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cho thấy có những nhiệm vụ, quyền hạn mà Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở cả ba cấp đều phải thực hiện nhưng ở những mức độ khác nhau, tuỳ thuộc vào phạm vi quản lý ở mỗi cấp. Do đó, việc quy định về một số nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở các cấp có những điểm giống nhau là không thể tránh khỏi. Mặt khác, về nguyên tắc thì đô thị là loại hình đơn vị hành chính với kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thành phần dân cư khác với nông thôn và vì vậy chức năng, nhiệm vụ cũng phải khác. Tuy nhiên, thực tiễn xây dựng và phát triển đô thị hiện nay ở nước ta cho thấy hầu hết các thành phố trực thuộc trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh vẫn còn một vùng nông thôn với số dân ở khu vực nông thôn đông hơn số dân ở khu vực đô thị; do đó, trong những năm trước mắt, dự thảo Luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn chung trong nhiều lĩnh vực cho chính quyền cả ở đô thị và nông thôn, trừ những nhiệm vụ mang tính đặc thù của đô thị là hợp lý.

Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội cho giữ nội dung và kết cấu về quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở khu vực nông thôn và đô thị như trong dự thảo Luật.

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

Nhiều vị đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân  thành một chương riêng. Ngược lại, một số ý kiến cho rằng cần quy định về giám sát của Hội đồng nhân dân thành một mục của Chương II về Hội đồng nhân dân. Ý kiến khác lại cho rằng, việc quy định về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân như trong dự thảo Luật trình Quốc hội còn thiếu cụ thể; chưa quy định rõ được nội dung, trình tự, thủ tục và thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát. Nhiều ý kiến đề nghị cần quy định Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng nhân dân có quyền giám sát theo quy định của pháp luật (không chỉ là do Hội đồng nhân dân giao). 

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã soạn thảo một chương mới (Chương III) quy định về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân gồm 3 mục. Trong đó:  Mục 1 quy định về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; Mục 2 quy định về giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, trong đó quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân; Mục 3 quy định về hoạt động giám sát của các ban của Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động giám sát tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, bằng việc tham gia hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và thông qua việc thực hiện quyền chất vấn. Vì vậy, không quy định thành một mục riêng để tránh trùng lặp.

4. Về Thường trực Hội đồng nhân dân (Điều 51)

a) Về cơ cấu của Thường trực Hội đồng nhân dân

Đa số các vị đại biểu Quốc hội tán thành quy định Thường trực Hội đồng nhân dân có ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã. Về cơ cấu Thường trực Hội đồng nhân dân ở mỗi cấp, qua thảo luận còn có ý kiến khác nhau:

- Nhiều ý kiến đề nghị quy định Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên thường trực; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch;

- Có ý kiến đề nghị quy định Thường trực Hội đồng nhân dân ở cả 3 cấp gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên thường trực;

- Một số ý kiến đề nghị quy định Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Trưởng ban của Hội đồng nhân dân; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

- Có ý kiến đề nghị nên quy định Thường trực Hội đồng nhân dân ở cả 3 cấp chỉ gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch.

Sau khi nghiên cứu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội tán thành với ý kiến của nhiều vị đại biểu Quốc hội là: Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên thường trực (trong đó, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh). Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Quy định như vậy là phù hợp với thực tiễn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, phát huy được vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.

b)  Về vị trí, tính chất của Thường trực Hội đồng nhân dân 

Về vấn đề này, có ý kiến đề nghị nên quy định Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan của Hội đồng nhân dân; một số ý kiến lại đề nghị quy định Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân, hoạt động thường xuyên và giải quyết các công việc của Hội đồng nhân dân giữa hai kỳ họp; nhiều ý kiến khác cho rằng, không nên quy định Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan hoặc cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân, mà nên giữ quy định về Thường trực Hội đồng nhân dân như Luật hiện hành.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, mặc dù Thường trực Hội đồng nhân dân có vai trò rất quan trọng trong tổ chức các công việc của Hội đồng nhân dân trước và sau kỳ họp, trong đó có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, phối hợp với Uỷ ban nhân dân triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân; tổ chức các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân, nhưng xuất phát từ nguyên lý tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân cũng như các Ban của Hội đồng nhân dân nên xác định là những cơ cấu bên trong hợp thành của  Hội đồng nhân dân, hơn nữa về vấn đề này ý kiến còn rất khác nhau. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định của Luật hiện hành về vị trí, tính chất của Thường trực Hội đồng nhân dân với những nhiệm vụ, quyền hạn đã được xác định cụ thể tại các điều 52, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 và 72 của dự thảo Luật.
5. Về các Ban của Hội đồng nhân dân (Điều 53)

a) Về số lượng các Ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Về vấn đề này, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội còn khác nhau: 

- Đa số ý kiến tán thành với quy định của dự thảo Luật là: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 3 Ban: Ban kinh tế, Ban văn hoá - xã hội, Ban pháp chế, nơi nào có nhiều dân tộc thì thành lập thêm Ban dân tộc; Hội đồng nhân dân cấp huyện có 2 ban: Ban kinh tế - xã hội, Ban pháp chế. 

- Ý kiến khác đề nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện cũng có 3 Ban: Ban kinh tế và ngân sách, Ban văn hoá - xã hội và Ban pháp chế. 

- Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị nên nghiên cứu thành lập Ban đô thị ở các thành phố trực thuộc trung ương.

Qua nghiên cứu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội tán thành với quy định của dự thảo Luật đã trình Quốc hội: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 3 Ban; Hội đồng nhân dân cấp huyện có 2 Ban và cho rằng, thực tiễn tổ chức và hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân các nhiệm kỳ vừa qua cho thấy với số lượng các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện như Luật hiện hành là phù hợp, không có vướng mắc gì lớn. Về ý kiến đề nghị thành lập Ban đô thị, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị cần được tiếp tục nghiên cứu vì cũng chưa xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Ban này. Mặt khác, lĩnh vực đô thị hiện nay đang được giao Ban kinh tế và ngân sách đảm nhiệm. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ số lượng các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như quy định của dự thảo Luật đã trình Quốc  hội.

b) Về hoạt động chuyên trách của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 

Đây cũng là một vấn đề mà ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội còn khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, để tăng cường trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân, cần quy định Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động chuyên trách. Loại ý kiến thứ hai đề nghị nên quy định Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có thể hoạt động chuyên trách. Loại ý kiến thứ ba đề nghị quy định Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động chuyên trách. Loại ý kiến thứ tư đề nghị không nên quy định trong Luật về vấn đề hoạt động chuyên trách của Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân. 

Qua nghiên cứu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến chung của Uỷ ban thường vụ Quốc hội tán thành với loại ý kiến thứ tư là không nên quy định trong Luật về hoạt động chuyên trách của Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện để tạo điều kiện cho các cấp chính quyền địa phương chủ động trong việc bố trí cán bộ theo phân cấp quản lý và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Với tinh thần đó, Điều 53 của dự thảo Luật được chỉnh lý lại như sau: 

“ Điều 53

 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành lập ba Ban: Ban kinh tế và ngân sách, Ban văn hoá - xã hội, Ban pháp chế; nơi nào có nhiều dân tộc thì có thể thành lập Ban dân tộc.

 Hội đồng nhân dân cấp huyện thành lập hai Ban: Ban kinh tế - xã hội; Ban pháp chế.

Số lượng thành viên của mỗi Ban do Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Thành viên của các Ban của Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện không thể đồng thời là Thủ trưởng của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân cùng cấp.”

c) Về hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân 

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định các Ban của Hội đồng nhân dân không chỉ có nhiệm vụ “giúp” Hội đồng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân mà còn có những nhiệm vụ, quyền hạn độc lập, như giám sát việc thi hành pháp luật. 

Về vấn đề này, ý kiến chung của Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, các Ban của Hội đồng nhân dân  là cơ quan tham mưu, giúp Hội đồng nhân dân  trong việc xem xét các đề án, báo cáo của Uỷ ban nhân dân, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân  cùng cấp và giám sát việc thực hiện pháp luật ở địa phương. Mặt khác, do tính chất và thực tiễn hoạt động của các Ban mà không nên quy định các Ban của Hội đồng nhân dân có quyền giám sát độc lập. Hơn nữa, tại dự thảo Luật đã quy định Thường trực Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn giám sát và điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân, trong đó có hoạt động giám sát. Do đó, Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân có thể giao cho các Ban của Hội đồng nhân dân thực hiện một số nhiệm vụ giám sát giữa hai kỳ họp để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các ban như quy định của dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể trong Luật nhiệm vụ, quyền hạn của các Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân.

Qua thảo luận, Uỷ ban thường vụ Quốc hội  cho rằng không nên quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân vì ngay cả nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân cũng không được quy định trong Luật mà nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, của Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân đã được quy định trong Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân trong Luật.

6. Về Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Về Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, qua thảo luận ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội còn rất khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất đề nghị Hội đồng nhân dân cần có Văn phòng giúp việc riêng và quy định cụ thể trong Luật để tạo thuận lợi cho việc phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

- Loại ý kiến thứ hai đề nghị tổ chức chung Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân nhằm tinh giản bộ máy, thu gọn đầu mối, phù hợp với mục tiêu cải cách hành chính. Ý kiến này cho rằng điều quan trọng là cần cải tiến cách thức tổ chức công việc để phục vụ có hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Loại ý kiến thứ ba đề nghị không quy định trong Luật về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân nhân mà giao Chính phủ hướng dẫn cụ thể để vừa bảo đảm phục vụ tốt Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, vừa thực hiện được yêu cầu cải cách hành chính.

Qua nghiên cứu, cân nhắc ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhất trí với loại ý kiến thứ ba: không quy định trong Luật này về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân mà giao Chính phủ hướng dẫn cụ thể theo hướng: có Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Uỷ ban nhân dân, trong đó mỗi Văn phòng có Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng và một số chuyên viên nghiên cứu giúp việc, còn bộ phận tổ chức, hành chính, quản trị phục vụ chung cho cả hai Văn phòng.

7. Về thẩm quyền bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân 

a) Về những người được Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm

Hầu hết ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với quy định của dự thảo Luật đã trình Quốc hội về thẩm quyền bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp. Tuy nhiên, về những người được Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm thì ý kiến còn khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất đề nghị quy định Hội đồng nhân dân chỉ bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu mà không bỏ phiếu tín nhiệm đối với các Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân và do đó cũng không nên quy định Hội đồng nhân dân phê chuẩn việc bổ nhiệm Thủ trưởng các cơ quan này vì cho rằng, các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân không phải là một cấp quản lý nhà nước mà là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện quản lý nhà nước và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân và theo quy định của pháp luật. Hơn nữa, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân bổ nhiệm thì trước hết phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp mình; còn Chủ tịch Uỷ ban nhân dân là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình và của tập thể Uỷ ban nhân dân. Mặt khác, việc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan chuyên môn được thực hiện theo nhiệm kỳ, khi hết nhiệm kỳ phải bổ nhiệm lại theo quy định của Chính phủ, do đó vẫn có cơ chế để đánh giá trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân. 

- Loại ý kiến thứ hai đề nghị cần quy định Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm không chỉ đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu mà còn đối với cả Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân và do đó, cũng nên quy định việc Hội đồng nhân dân phê chuẩn các chức vụ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân bổ nhiệm. Bởi vì, theo quy định của Luật hiện hành thì Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, được giao những nhiệm vụ, quyền hạn rất quan trọng như giám sát hoạt động của Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. Trong khi đó, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân là những bộ phận hợp thành Uỷ ban nhân dân, có trách nhiệm tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân và theo quy định của pháp luật. Trên thực tế, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cũng đã thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực được Uỷ ban nhân dân uỷ quyền. Mặt khác, tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân còn chất vấn Chủ tịch và các thành viên của Uỷ ban nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân. Do đó, việc quy định Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cũng chính là nhằm nâng cao trách nhiệm của những người này trước Hội đồng nhân dân và trước nhân dân địa phương; đồng thời quy định như vậy cũng là nhằm tăng cường quyền lực của Hội đồng nhân dân đối với Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân.

Sau khi nghiên cứu, cân nhắc các loại ý kiến, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đồng ý với loại ý kiến thứ nhất là Hội đồng nhân dân chỉ bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do Hội đồng nhân dân bầu ra; đồng thời không nên quy định Hội đồng nhân dân phê chuẩn việc bổ nhiệm Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân. Do đó, xin Quốc hội cho giữ như quy định tại Điều 17 và Điều 25 của dự thảo Luật.

b) Về thẩm quyền đề nghị, trình tự và thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm 

- Về thẩm quyền đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm (Điều 52):

Một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, việc quy định Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo đề nghị của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hoặc khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu là không hợp lý. Tiếp thu ý kiến này, đồng thời tham khảo quy định tương tự trong Luật tổ chức Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được chỉnh lý Điều 52 của dự thảo Luật theo hướng: Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hoặc khi có ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu. 

- Về trình tự, thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm:

Một số vị đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định cụ thể về trình tự, thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân. Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý nội dung Điều 64 của dự thảo Luật như sau:

 “Điều 64. (mới) 

1. Hội đồng nhân dân  bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo trình tự sau đây:

a) Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân về việc bỏ phiếu tín nhiệm;

b) Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quyền trình bày ý kiến của mình trước Hội đồng nhân dân;

c) Hội đồng nhân dân  thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm.

2. Trong trường hợp không được quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tín nhiệm thì cơ quan hoặc người đã giới thiệu để bầu người đó có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm người không được Hội đồng nhân dân tín nhiệm.”

8. Về quy định: hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân được bảo đảm bằng cả hiệu quả hoạt động của Uỷ ban nhân dân (Điều 8)

Có một số ý kiến đề nghị không nên quy định: hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân được bảo đảm bằng cả hiệu quả hoạt động của Uỷ ban nhân dân tại Điều 8 của dự thảo Luật.

Qua thảo luận, ý kiến chung của Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, nội dung trên đã được quy định tại Điều 9 của Luật hiện hành mà không phải là nội dung mới. 

Hơn nữa, thực tiễn tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở nước ta cho thấy, khác với các cơ quan nhà nước ở trung ương (Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ), Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân là một thể thống nhất. Do đó, việc giữ lại quy định của Luật hiện hành “Hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân được đảm bảo bằng hiệu quả của các kỳ họp Hội đồng nhân dân, hiệu quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân” là hợp lý và cần thiết.

Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này tại Điều 8 của dự thảo Luật.

9. Về Uỷ ban nhân dân 

a) Về số Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (Điều 121)

Có ý kiến đề nghị nên giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định số Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân mà không nên giao cho Chính phủ quy định. Một số ý kiến khác lại đề nghị cần quy định cụ thể số Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ở mỗi cấp hoặc quy định số lượng tối đa số Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trong Luật để làm căn cứ cho Chính phủ tuỳ thuộc vào tình hình hình thực tế ở địa phương mà quy định số lượng cụ thể.

Qua nghiên cứu, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, do đó nên giao quyền chủ động cho Chính phủ trong việc quy định số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân để bảo đảm sự nhanh nhạy trong điều hành hoạt động của Uỷ ban nhân dân. Trên thực tế, căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân các cấp và tình hình thực tiễn của địa phương, Chính phủ cũng đã quy định cụ thể số Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân để đáp ứng yêu cầu điều hành công việc của Uỷ ban nhân dân. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ quy định về số Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân như trong dự thảo Luật.

b) Về số lượng thành viên Uỷ ban nhân dân 

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành như quy định của dự thảo Luật về số lượng thành viên Uỷ ban nhân dân là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có từ chín đến mười một thành viên; Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có không quá mười ba thành viên; Uỷ ban nhân dân cấp huyện có từ bảy đến chín thành viên; Uỷ ban nhân dân cấp xã có từ  ba đến năm  thành viên. Riêng đối với cấp xã có một số ý kiến đề nghị nên giữ như quy định hiện hành là Uỷ ban nhân dân cấp xã có từ  năm đến bảy  thành viên, vì cho rằng cấp xã là nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cấp gần dân, có nhiều công việc giải quyết hàng ngày, nếu chỉ quy định thành viên Uỷ ban nhân dân cấp xã có từ ba đến năm thành viên thì e rằng số lượng thành viên quá ít, không bảo đảm điều hành công việc của Uỷ ban nhân dân cấp này. 

Sau khi cân nhắc các ý kiến, Uỷ ban thường vụ Quốc hội tán thành như quy định của dự thảo Luật, vì quy định như dự thảo Luật là phù hợp với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) và cũng phù hợp với thực tế tổ chức Uỷ ban nhân dân các cấp hiện nay, bảo đảm bộ máy gọn nhẹ, không tăng biên chế. Vì vậy xin Quốc hội cho giữ quy định về số lượng thành viên Uỷ ban nhân dân  như quy định tại Điều 121 của dự thảo Luật.

10. Về thẩm quyền ban hành văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

Qua thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cần quy định thẩm quyền ban hành văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, vì cho rằng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, được pháp luật giao cho nhiều nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như Điều 126 của dự thảo Luật, do đó để điều hành công việc thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phải có thẩm quyền ra văn bản như quyết định, chỉ thị. Hơn nữa, tại Điều 124 của Hiến pháp quy định “Uỷ ban nhân dân có quyền ra quyết định, chỉ thị và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó... Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản sai trái của các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân và các văn bản sai trái của Uỷ ban nhân dân cấp dưới; đình chỉ việc thi hành nghị quyết sai trái của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp, đồng thời đề nghị Hội đồng nhân dân cấp mình bãi bỏ những nghị quyết đó”. Để thực hiện các quyền này thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phải có quyền ban hành văn bản. Việc quy định thẩm quyền ban hành văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cũng chính là để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thực thi có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn mà Hiến pháp và pháp luật đã quy định. 

Tuy nhiên, một số ý kiến khác đề nghị không nên quy định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bởi vì Hiến pháp và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không quy định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà chỉ quy định Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền ban hành quyết định, chỉ thị, do đó với trách nhiệm là người đứng đầu Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có thể thay mặt Uỷ ban nhân dân ký quyết định, chỉ thị; còn khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có thể ra văn bản cá biệt.

Tiếp thu ý kiến của đa số các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được bổ sung một điểm mới (điểm 7) tại Điều 126 của dự thảo Luật quy định về thẩm quyền ra quyết định, chỉ thị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, cụ thể như sau:

“7. Ra quyết định, chỉ thị để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.”

II - VỀ NHỮNG ĐIỀU, KHOẢN CỤ THỂ 

1. Về nhiệm kỳ của mỗi khoá Hội đồng nhân dân (Điều 6)

Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân, trên cơ sở đó mà xác định rõ nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và của các đại biểu Hội đồng nhân dân. Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã bổ sung vào khoản 1 Điều 6 của dự thảo Luật như sau:

 "Nhiệm kỳ mỗi khoá của Hội đồng nhân dân các cấp là năm năm, kể từ kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khoá đó đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khoá sau".

2. Về bổ sung thẩm quyền của Hội đồng nhân cấp huyện (Điều 24)

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần bổ sung thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp huyện trong việc quyết định các biện pháp bảo đảm việc thi hành pháp luật tại địa phương. Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội  đã bổ sung một khoản mới vào Điều 24 (khoản 1) của dự thảo Luật về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân  cấp huyện như sau:

"1. Quyết định biện pháp bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp ở địa phương".

3. Về bổ sung thẩm quyền của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn (Điều 30)

- Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần bổ sung thẩm quyền của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn trong việc quyết định các biện pháp chăm sóc, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá; bổ sung thẩm quyền của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn trong việc sửa chữa trường lớp, công trình văn hoá trên địa bàn xã; quyết định biện pháp thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng, chính sách... Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã bổ sung khoản 2 và khoản 6 (mới) và bổ sung vào khoản 3 các nội dung nêu trên tại Điều 30 của dự thảo Luật như sau:

“2. Quyết định biện pháp giáo dục, chăm sóc thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá mới, giáo dục truyền thống đạo đức tốt đẹp; giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc; ngăn chặn việc truyền bá văn hoá phản động, đồi truỵ, bài trừ mê tín, hủ tục, phòng, chống các tệ nạn xã ở địa phương;”

“3. Quyết định biện pháp phát triển hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; hướng dẫn tổ chức các lễ hội cổ truyền,  bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương theo quy định của pháp luật; quyết định việc tu sửa trường lớp, công trình văn hoá thuộc địa phương quản lý;”

“6. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước, thực hiện công tác cứu tế xã hội và vận động nhân dân giúp đỡ gia đình khó khăn, người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; biện pháp thực hiện xoá đói, giảm nghèo.”

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định Hội đồng nhân dân xã, thị trấn có thẩm quyền đề nghị việc thành lập mới, chia tách, sáp nhập địa giới hành chính thôn, làng, ấp, bản...

Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau:

Theo quy định tại Điều 118 của Hiến pháp năm 1992 thì  thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (gọi chung là thôn) và tổ dân phố ở các phường, thị trấn không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư; do đó giữa các thôn, tổ dân phố chỉ phân chia khu vực để tự quản lý dân cư mà không phải là xác định địa giới hành chính như một đơn vị hành chính. Trên thực tế, việc đề nghị và thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách thôn, tổ dân phố được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố được ban hành kèm theo Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin không bổ sung nội dung trên vào dự thảo Luật.

4. Về bổ sung thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh (Điều 89 và 93)

Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần bổ sung thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; việc quản lý, đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

Tiếp thu ý kiến này của các đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã bổ sung vào khoản 2 Điều 89 của dự thảo Luật về thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc “bảo vệ, chăm sóc người già, bà mẹ và trẻ em”; bổ sung khoản 6 Điều 93 về thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc “Tổ chức đăng ký, quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài.”
5. Về sửa đổi nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn trong các lĩnh vực y tế (Điều 113)

Có một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị sửa đổi điểm d khoản 5 Điều 47 của dự thảo Luật đã trình Quốc hội theo hướng không giao cho Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thẩm quyền tổ chức và quản lý trạm y tế của xã.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc quản lý kinh phí, con người, nghiệp vụ chuyên môn và cơ sở vật chất của trạm y tế xã đều do cơ quan y tế cấp trên quản lý. Vì vậy, tiếp thu ý kiến này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý lại khoản 3 Điều 113 của dự thảo Luật theo hướng không quy định Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn có thẩm quyền tổ chức và quản lý trạm y tế xã.

6. Về thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo (Điều 15)

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ quy định “theo hoặc không theo một tôn giáo nào” của dự thảo Luật đã trình Quốc hội.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, quyền “theo hoặc không theo một tôn giáo nào” là quyền Hiến định, thể hiện quyền tự do, dân chủ của công dân và bản chất dân chủ của Nhà nước ta. Vì vậy, xin được giữ như quy định tại khoản 2  Điều 15 của dự thảo Luật.

7. Về đề nghị tăng kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp xã (Điều 47)

Một số vị đại biểu Quốc hội đề nghị tăng kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp xã từ hai kỳ trong một năm như hiện nay lên bốn kỳ để đảm bảo Hội đồng nhân dân cấp xã là cấp chính quyền sát dân nhất có thời gian thảo luận và kịp thời quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, dự thảo Luật giữ quy định về kỳ họp của Hội đồng nhân dân như Luật hiện hành là phù hợp với thực tiễn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; vì ngoài hai kỳ họp thường lệ, Luật còn quy định Hội đồng nhân dân các cấp có thể họp theo chuyên đề hoặc họp bất thường. Trên thực tế đã có nhiều Hội đồng nhân dân  ở cả 3 cấp ngoài kỳ họp thường lệ mỗi năm (2 kỳ) còn tổ chức các cuộc họp bất thường hoặc theo chuyên đề. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ quy định về số lượng kỳ họp của Hội đồng nhân dân như quy định tại Điều 47 của dự thảo Luật.

8. Về việc ký các nghị quyết, biên bản các phiên họp của Hội đồng nhân dân (Điều 49)

Có nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định rõ đối với các nghị quyết và biên bản các phiên họp của Hội đồng nhân dân do Chủ tịch Hội đồng nhân dân khoá trước chủ toạ thì Chủ tịch Hội đồng nhân dân khoá đó ký chứng thực. Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin chỉnh lý lại đoạn 1 Điều 49 của dự thảo Luật như sau:

“Nghị quyết và biên bản các phiên họp Hội đồng nhân dân phải do Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực. 

Nghị quyết và biên bản các phiên họp Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ nhất khi chưa bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân khoá mới do Chủ tịch Hội đồng nhân dân khoá trước ký chứng thực. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt thì người được Chủ tịch uỷ quyền chủ toạ phiên họp ký chứng thực nghị quyết và các biên bản phiên họp của Hội đồng nhân dân.” 

9. Về đề nghị quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thị trấn

 Có ý kiến đề nghị quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thị trấn giống như nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phường.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, thị trấn và phường tuy có một số điểm giống nhau, nhưng cũng có nhiều điểm khác nhau. Chẳng hạn, phường ở các thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở các quận có mức độ đô thị hoá cao, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp lớn, kinh tế chủ yếu là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - du lịch - dịch vụ. Trong khi đó, hầu hết các thị trấn ở nước ta hiện nay còn có nhiều đặc điểm của khu vực nông thôn, kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, tỷ lệ lao động nông nghiệp cao; nhiều thị trấn ở khu vực miền núi có đặc điểm kinh tế - xã hội tương tự như xã. Vì vậy, việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thị trấn trong cùng một khung với phường là không hợp lý. Do đó, xin được giữ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thị trấn trong cùng một khung với xã như dự thảo Luật.

Ngoài những nội dung đã tiếp thu, chỉnh lý trên đây, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho rà soát, sắp xếp một số nội dung trong dự thảo Luật cho hợp lý, hoàn thiện dự thảo Luật cả về văn phong cũng như về kỹ thuật văn bản.

*

*

*


Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi). Uỷ ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.

                 




     T/M UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

                   


               Phó Chủ tịch Quốc hội 

            




         Nguyễn Văn Yểu
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